
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày      tháng  3  năm 2025

Biểu số 1

Cấp tỉnh Đảng bộ TCT

1 Quyết định 1 QĐ số 91-QĐ/ĐU, ngày 31/10/2018 về thành lập Ban chỉ đạo của ĐU TCT

2 Quy định

3 Chương trình

4 Kế hoạch

5 Thông báo

6 Kết luận

7 Hướng dẫn 3

  - Hướng dẫn số 04-HD/TCĐU, ngày 10/01/2018 

  - Hướng dẫn số 31-HD/TCĐ, ngày 26/12/2018 hướng dẫn các bước triển khai 

thực hiện.

  - Hướng dẫn số 13-HD/TCĐU, ngày 12/02/2019 về hướng dẫn, đánh giá chất 

lượng sinh hoạt chi bộ 

8 Công văn 1 Văn bản số 374-CV/ĐU, ngày 08/11/2018 chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc

9 Đề án

10 Chỉ thị 1 Chỉ thị số 02-CT/ĐU về cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tổng số

NGƯỜI LẬP BIỂU DUYỆT BIỂU

(Họ tên, số điện thoại) Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy

Trần Kim Ngân (0987960688)

Bùi Ngọc Tùng

THỐNG KÊ

VĂN BẢN CỤ THỂ HÓA, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 18 -KL/TW 

VÀ HƯỚNG DẪN SỐ 12 -HD/BTCTW CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số        -BC/ĐU, ngày            /03/2025 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN)

Tên văn bản

(Cấp huyện) 
TT Thể loại văn bản

Số lượng văn bản

ĐẢNG BỘ CHÍNH PHỦ

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

*





T.số

Tr. đó: Số 

CB có tổ 

Đảng 

T.số

Tr. đó: Số 

CB có tổ 

Đảng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Chi bộ trong doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước
273 178 95 2 2 0 0 2206 100% 12 2 5-7 1h30'

2
Chi bộ trong doanh nghiệp cổ phần có 

trên 50% vốn nhà nước
424 245 179 0 0 0 0 4769 98% 12 2 5-7 1h30'

3
Chi bộ trong doanh nghiệp cổ phần 

dưới 50% vốn nhà nước
14 8 6 0 0 0 0 258 95% 10 1 2-3 1h

4

Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân 

(công ty cổ phần tư nhân, công ty 

TNHH tư nhân, công ty hợp danh, 

công ty tư nhân)

18 3 15 0 0 0 0 424 90% 10 0 2-3 1h

5
Chi bộ trong doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chi bộ có trên 30 đến 

dưới 100 đảng viên

TỔNG HỢP

SỐ LƯỢNG, CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

TT Loại hình chi bộ

Trong đó

Tổng số 

chi bộ
Chi bộ có 

dưới 9 

đảng viên

Chi bộ có 

từ 9 đến 

30 đảng 

viên

Chi bộ có trên 100 

đảng viên

Tổng số 

đảng viên

ĐẢNG BỘ CHÍNH PHỦ

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

*

Biểu số 2

(Kèm theo Báo cáo số        -BC/ĐU, ngày            /03/2025 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày      tháng  3  năm 2025

Tỷ lệ 

bình 

quân 

đảng viên 

dự 01 

buổi sinh 

hoạt chi 

bộ

Số buổi 

sinh hoạt 

bình 

quân của 

một chi 

bộ/ 01 

năm

Số buổi 

sinh hoạt 

chuyên 

đề bình 

quân của 

một chi 

bộ/ 01 

năm

Thời gian 

bình quân 

một buổi 

sinh hoạt 

chi bộ 

(giờ/buổi)

Số người 

phát biểu 

ý kiến 

bình 

quân 

trong một 

buổi sinh 

hoạt



T.số

Tr. đó: Số 

CB có tổ 

Đảng 

T.số

Tr. đó: Số 

CB có tổ 

Đảng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Chi bộ có trên 30 đến 

dưới 100 đảng viên

TT Loại hình chi bộ

Trong đó

Tổng số 

chi bộ
Chi bộ có 

dưới 9 

đảng viên

Chi bộ có 

từ 9 đến 

30 đảng 

viên

Chi bộ có trên 100 

đảng viên

Tổng số 

đảng viên

Tỷ lệ 

bình 

quân 

đảng viên 

dự 01 

buổi sinh 

hoạt chi 

bộ

Số buổi 

sinh hoạt 

bình 

quân của 

một chi 

bộ/ 01 

năm

Số buổi 

sinh hoạt 

chuyên 

đề bình 

quân của 

một chi 

bộ/ 01 

năm

Thời gian 

bình quân 

một buổi 

sinh hoạt 

chi bộ 

(giờ/buổi)

Số người 

phát biểu 

ý kiến 

bình 

quân 

trong một 

buổi sinh 

hoạt

6
Chi bộ trong doanh nghiệp 100% vốn 

nước ngoài
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Chi bộ trường học 16 11 5 0 0 0 0 114 100% 12 2 5-7 1h30'

8 Chi bộ sinh viên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Chi bộ ở ngoài nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Chi bộ khác 25 15 9 0 0 0 0 380 100% 12 2 5-7 1h30'

Cộng 770 460 309 2 2 0 0 8151 5.83 68 9

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, số điện thoại)

Trần Kim Ngân (0987960688)

DUYỆT BIỂU

Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy

Bùi Ngọc Tùng



Trung 

cấp trở 

lên

Chưa qua 

đào tạo

Cao 

đẳng, đại 

học trở 

lên

Trung 

cấp

Chưa qua 

đào tạo

Tốt 

nghiệp 

THPT

Tốt 

nghiệp 

THCS

Tốt 

nghiệp 

tiểu học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Chi bộ trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 95 285

2
Chi bộ trong doanh nghiệp cổ phần có trên 50% vốn nhà 

nước
179 537 454 298 50 423 31 0 400 54 0

3
Chi bộ trong doanh nghiệp cổ phần dưới 50% vốn nhà 

nước
6 18

4

Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân (công ty cổ phần tư 

nhân, công ty TNHH tư nhân, công ty hợp danh, công ty tư 

nhân)

15 45 28 12 5 28 0 0 22 6 0

5 Chi bộ trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Chi bộ trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Chi bộ trường học 5 15 10 6 0 10 0 0 0 0 0

8 Chi bộ sinh viên

9 Chi bộ ở ngoài nước

10 Chi bộ khác 9 27

Cộng 309 927 492 316 55 461 31 0 422 60 0

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Họ tên, số điện thoại)

Trần Kim Ngân (0987960688)

CHẤT LƯỢNG BAN CHI ỦY VÀ BÍ THƯ CHI BỘ

TT Loại hình chi bộ

Số lượng 

chi bộ có 

chi ủy

Số lượng 

chi ủy 

viên

Bí thư chi bộ 

Số 

lượng

Trình độ lý luận 

chính trị 
Trình độ chuyên môn Trình độ học vấn

TỔNG HỢP

ĐẢNG BỘ CHÍNH PHỦ

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày         tháng  3  năm 2025

Biểu số 3

DUYỆT BIỂU
Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy

Bùi Ngọc Tùng

(Kèm theo Báo cáo số        -BC/ĐU, ngày            /03/2025 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN)



Về học tập và 

làm theo tư 

tưởng, đạo 

đức, phong 

cách Hồ Chí 

Minh theo 

hướng dẫn 

của Trung 

ương và cấp 

ủy, tổ chức 

đảng cấp 

trên.

Về các giải 

pháp nâng 

cao trình độ 

lý luận chính 

trị, chuyên 

môn nghiệp 

vụ, năng lực 

công tác của 

đội ngũ cán 

bộ, đảng 

viên. 

Về triển khai 

thực hiện các 

chỉ thị, nghị 

quyết, quy 

định của 

Đảng, pháp 

luật của Nhà 

nước liên 

quan trực 

tiếp đến sự 

lãnh đạo, chỉ 

đạo của chi 

bộ.

Về các giải 

pháp phòng, 

chống, khắc 

phục, sửa 

chữa các 

biểu hiện suy 

thoái về tư 

tưởng chính 

trị, đạo đức, 

lối sống, 

những biểu 

hiện "tự diễn 

biến", "tự 

chuyển hóa" 

trong chi bộ.

Về công tác 

xây dựng 

Đảng, xây 

dựng hệ 

thống chính 

trị, xây dựng 

cơ quan, đơn 

vị vững 

mạnh; đấu 

tranh phòng, 

chống tham 

nhũng, lãng 

phí, tiêu cực, 

quan liêu, xa 

dân, cá nhân 

chủ nghĩa ở 

địa phương, 

Về việc 

nâng cao 

chất lượng, 

hiệu quả 

công tác 

chuyên môn 

của cơ 

quan, đơn 

vị, chi bộ.

Về giáo dục 

truyền 

thống cách 

mạng, 

truyền 

thống của 

địa phương, 

cơ quan, 

đơn vị cho 

cán bộ, 

đảng viên.

Những nội 

dung khác 

theo đặc 

điểm của 

từng loại 

hình chi bộ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Chi bộ trong doanh nghiệp 100% 

vốn nhà nước
273 3 2 12 2 3 3 4 1 5-7 1,5h

2
Chi bộ trong doanh nghiệp cổ 

phần có trên 50% vốn nhà nước
424 3 1 12 1 2 3 2 1 5-7 1h

3
Chi bộ trong doanh nghiệp cổ 

phần dưới 50% vốn nhà nước
14 1 1 12 1 1 2 1 1 2-3 1h

4

Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân 

(công ty cổ phần tư nhân, công ty 

TNHH tư nhân, công ty hợp danh, 

công ty tư nhân)

18 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1h

Biểu số 4

(Kèm theo Báo cáo số        -BC/ĐU, ngày            /03/2025 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN)

Số buổi sinh chuyên đề bình quân của một chi bộ/ 01 năm

Nội dung

ĐẢNG BỘ CHÍNH PHỦ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày      tháng  3  năm 2025

TỔNG HỢP

SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Số người 

phát biểu ý 

kiến bình 

quân trong 

một buổi 

sinh hoạt

Thời gian 

bình quân 

một buổi 

sinh hoạt 

chi bộ 

(giờ/buổi)

Tổng số
TT Loại hình chi bộ

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM



Về học tập và 

làm theo tư 

tưởng, đạo 

đức, phong 

cách Hồ Chí 

Minh theo 

hướng dẫn 

của Trung 

ương và cấp 

ủy, tổ chức 

đảng cấp 

trên.

Về các giải 

pháp nâng 

cao trình độ 

lý luận chính 

trị, chuyên 

môn nghiệp 

vụ, năng lực 

công tác của 

đội ngũ cán 

bộ, đảng 

viên. 

Về triển khai 

thực hiện các 

chỉ thị, nghị 

quyết, quy 

định của 

Đảng, pháp 

luật của Nhà 

nước liên 

quan trực 

tiếp đến sự 

lãnh đạo, chỉ 

đạo của chi 

bộ.

Về các giải 

pháp phòng, 

chống, khắc 

phục, sửa 

chữa các 

biểu hiện suy 

thoái về tư 

tưởng chính 

trị, đạo đức, 

lối sống, 

những biểu 

hiện "tự diễn 

biến", "tự 

chuyển hóa" 

trong chi bộ.

Về công tác 

xây dựng 

Đảng, xây 

dựng hệ 

thống chính 

trị, xây dựng 

cơ quan, đơn 

vị vững 

mạnh; đấu 

tranh phòng, 

chống tham 

nhũng, lãng 

phí, tiêu cực, 

quan liêu, xa 

dân, cá nhân 

chủ nghĩa ở 

địa phương, 

Về việc 

nâng cao 

chất lượng, 

hiệu quả 

công tác 

chuyên môn 

của cơ 

quan, đơn 

vị, chi bộ.

Về giáo dục 

truyền 

thống cách 

mạng, 

truyền 

thống của 

địa phương, 

cơ quan, 

đơn vị cho 

cán bộ, 

đảng viên.

Những nội 

dung khác 

theo đặc 

điểm của 

từng loại 

hình chi bộ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Số buổi sinh chuyên đề bình quân của một chi bộ/ 01 năm

Nội dung

Số người 

phát biểu ý 

kiến bình 

quân trong 

một buổi 

sinh hoạt

Thời gian 

bình quân 

một buổi 

sinh hoạt 

chi bộ 

(giờ/buổi)

Tổng số
TT Loại hình chi bộ

5
Chi bộ trong doanh nghiệp liên 

doanh với nước ngoài
0 0 0 0 0 0 0 0

6
Chi bộ trong doanh nghiệp 100% 

vốn nước ngoài
0 0 0 0 0 0 0 0

7 Chi bộ trường học 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1h

8 Chi bộ sinh viên 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Chi bộ ở ngoài nước 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Chi bộ khác 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1h

Cộng 770 7 4 36 4 6 8 7 3

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Họ tên, số điện thoại)

Trần Kim Ngân (0987960688) Bùi Ngọc Tùng

DUYỆT BIỂU

Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy


